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QUYẾT ĐỊNH
QUY ĐỊNH SỬ DỤNG QUỸ PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG SỰ NGHIỆP CỦA ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP THUỘC THÀNH PHỐ HÀ NỘI
(THỰC HIỆN KHOẢN 4 VÀ 5 ĐIỀU 35 LUẬT THỦ ĐÔ)
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ khoản 4 và 5 Điều 35 Luật Thủ đô ngày 28 tháng 6 năm 2024;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 6641/TTr-STC ngày 25 tháng 10 năm 2024, Văn bản số 7566/STC-TCHCSN ngày 03 tháng 12 năm 2024, Văn bản số 8411/ STC-TCHCSN ngày 31 tháng 12 năm 2024; ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại Văn bản số 328/BC-STP ngày 05 tháng 11 năm 2024.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
1. Quyết định này quy định việc sử dụng Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp để mua sắm, sửa chữa nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố Hà Nội theo quy trình, thủ tục áp dụng đối với kinh phí chi thường xuyên theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

Việc quản lý sử dụng tài sản tại cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam thực hiện theo quy định của cơ quan, người có thẩm quyền.

2. Việc sử dụng Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp để mua sắm, sửa chữa tại Quyết định này được áp dụng trong các trường hợp sau đây:

a) Mua sắm tài sản công, hàng hóa, dịch vụ; sửa chữa tài sản, trang thiết bị nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của thành phố Hà Nội (sau đây gọi tắt là Nhiệm vụ mua sắm, sửa chữa tài sản, hàng hóa), trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản này;

b) Sửa chữa hạng mục công trình trong các cơ sở, công trình, tài sản công đã có nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của thành phố Hà Nội (sau đây gọi tắt là Nhiệm vụ sửa chữa công trình, tài sản công).

3. Quy định này không áp dụng đối với các trường hợp sau đây:

a) Việc mua sắm tài sản phải thực hiện mua sắm tập trung theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công và quy định pháp luật có liên quan;

b) Nhiệm vụ mua sắm, sửa chữa trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh thực hiện theo Nghị định số 165/2016/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định về quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước đối với một số hoạt động thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 01/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ và các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế (nếu có);

c) Nhiệm vụ thuộc lĩnh vực đã có quy định pháp luật chuyên ngành (nếu có) về quản lý kinh phí chi thường xuyên của ngân sách nhà nước để mua sắm, sửa chữa, nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của đơn vị sự nghiệp công lập.

4. Đối với các nội dung không quy định tại Quy định này được thực hiện theo các văn bản của Trung ương.

Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của thành phố Hà Nội.

2. Các cơ quan, đơn vị có liên quan đến việc sử dụng Quỹ phát triển sự nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập để mua sắm, sửa chữa nhằm duy trì hoạt động thường xuyên.

Điều 3. Nguyên tắc chung
1. Việc quản lý và sử dụng Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp để mua sắm, sửa chữa nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của đơn vị sự nghiệp công lập được thực hiện theo pháp luật về ngân sách nhà nước, pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công và pháp luật khác có liên quan; đảm bảo cân đối, phù hợp, không trùng lắp với nhiệm vụ đã được bố trí từ nguồn vốn đầu tư công và nguồn chi thường xuyên ngân sách nhà nước.

2. Đối với nhiệm vụ mua sắm tài sản công: Phải căn cứ quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, trang thiết bị phục vụ hoạt động của đơn vị được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công và pháp luật khác có liên quan.

3. Đối với Nhiệm vụ sửa chữa công trình, tài sản công: Quá trình tổ chức thực hiện dự án, quản lý dự án và quản lý chi phí dự án được thực hiện theo các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng, pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công, pháp luật về đấu thầu và pháp luật khác có liên quan.

Điều 4. Lập, đề xuất nhiệm vụ và dự toán
1. Đối với Nhiệm vụ mua sắm, sửa chữa tài sản, hàng hóa:

a) Thủ trưởng đơn vị trực tiếp sử dụng Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp xác định nhu cầu mua sắm để bổ sung, thay mới tài sản công, hàng hóa, dịch vụ hoặc sửa chữa tài sản, hang thiết bị trong năm kế hoạch; xem xét, phê duyệt nhiệm vụ;

b) Đối với nhiệm vụ mua sắm tài sản công: Phải thuyết minh chi tiết về tài sản, trang thiết bị còn thiếu so với tiêu chuẩn, định mức trang bị tài sản, trang thiết bị phục vụ hoạt động của đơn vị được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Luật quản lý, sử dụng tài sản công, các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn, quy định tại Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31 ngày 12 tháng 2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị, quy định của pháp luật chuyên ngành và quy định khác có liên quan; sự cần thiết, lý do thực hiện, nhu cầu bổ sung, thay mới, sửa chữa tài sản, trang thiết bị, dự kiến kinh phí trong năm kế hoạch theo quy định.

c) Đối với nhiệm vụ mua sắm hàng hóa, dịch vụ: Phải thuyết minh về sự cần thiết, sự phù hợp với chức năng, nhiệm vụ nhu cầu của đơn vị, đảm bảo hiệu quả, chất lượng dịch vụ và dự kiến kinh phí thực hiện.

2. Đối với Nhiệm vụ sửa chữa công trình, tài sản công:

a) Đối với nhiệm vụ có chi phí từ 500 triệu đồng trở lên: Đơn vị trực tiếp quản lý, sử dụng công trình thực hiện lập, đề xuất danh mục dự án (gồm các nội dung: khái quát hiện trạng công trình; sự cần thiết, lý do thực hiện; tên dự án, địa điểm; mục tiêu, hiệu quả đầu tư; dự kiến quy mô đầu tư; dự kiến tổng mức đầu tư; dự kiến thời gian triển khai và tiến độ thực hiện dự án; nguồn vốn thực hiện), gửi đơn vị dự toán cấp I (nếu có).

Thủ trưởng đơn vị dự toán cấp I phê duyệt và chịu trách nhiệm về các nội dung trong Quyết định phê duyệt danh mục: sự cần thiết, lý do thực hiện; tên dự án, địa điểm; mục tiêu, hiệu quả đầu tư; dự kiến quy mô đầu tư; dự kiến tổng mức đầu tư; nguồn vốn đầu tư; dự kiến thời gian triển khai và tiến độ thực hiện dự án.

b) Đối với nhiệm vụ có chi phí dưới 500 triệu đồng: Đơn vị trực tiếp quản lý, sử dụng công trình thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng, không thực hiện lập, phê duyệt nhiệm vụ theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều này.

3. Căn cứ nhiệm vụ được phê duyệt, thủ trưởng đơn vị trực tiếp sử dụng Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp xem xét, phê duyệt dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ.

Điều 5. Quản lý, sử dụng kinh phí
1. Đối với Nhiệm vụ mua sắm, sửa chữa tài sản, hàng hóa:

Các đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp để thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công, pháp luật về đấu thầu và pháp luật chuyên ngành có liên quan.

2. Đối với Nhiệm vụ sửa chữa công trình, tài sản công:

Trình tự, thủ tục tiếp theo trong các giai đoạn: chuẩn bị dự án, thực hiện dự án và kết thúc xây dựng đưa công trình vào khai thác sử dụng được thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan; trong đó:

a) Đối với nhiệm vụ có chi phí dưới 500 triệu đồng: Thủ trưởng đơn vị trực tiếp quản lý công trình xây dựng tổ chức thực hiện theo quy định;

b) Đối với nhiệm vụ có chi phí từ 500 triệu đồng trở lên: Thủ trưởng đơn vị trực tiếp quản lý công trình xây dựng lập, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án theo trình tự, thủ tục quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng công trình để làm căn cứ tổ chức thực hiện.

Điều 6. Thanh toán, quyết toán kinh phí
Cơ quan, đơn vị thực hiện tạm ứng, thanh toán, quyết toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ mua sắm, sửa chữa từ Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và pháp luật liên quan.

Điều 7. Hiệu lực thi hành
Quyết định này có hiệu lực từ ngày 27 tháng 01 năm 2025

Điều 8. Tổ chức thực hiện
Giám đốc, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã, Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của Thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định này./.

 

	
Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Cục kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- Vụ Pháp chế - Bộ Tài chính;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND Thành phố;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các PCT UBND Thành phố;
- Các sở, ban, ngành, đơn vị thuộc Thành phố;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- VPUB: Các PCVP, KTTH, TH, Trung tâm Thông tin điện tử Thành phố;
- Lưu: VT, KTTH.
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